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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích tìm kiếm các chủng vi khuẩn có hoạt tính kháng đa nấm gây bệnh 

thực vật. Từ các mẫu đất rễ thu thập, 43 chủng vi khuẩn phân lập được sàng lọc hoạt tính kháng nấm. Kết quả đã 

chọn lọc được 03 chủng vi khuẩn có hoạt tính đối kháng mạnh với các chủng nấm Fusarium solani, Fusarium 

oxysporum và Alternaria alternata. Bên cạnh đó, đặc điểm sinh học của ba chủng vi khuẩn này cũng được đánh giá. 

Dựa trên phân tích trình tự 16S rRNA và gen đặc hiệu, cả ba chủng vi khuẩn được xác định là Bacillus sp. TV1.1,  

B. amyloliquefaciens TV2.5 và B. subtilis TV2.12. Kết quả cho thấy đây là ba chủng vi khuẩn đối kháng tiềm năng 

cho phát triển các chế phẩm phòng trừ bệnh do nấm gây nên ở thực vật. 

Từ khóa: Vi khuẩn Bacillus sp., Fusarium solani, Fusarium oxysporum và Alternaria alternata. 

Isolation of Broad-Spectrum Antifungal Bacteria against Phytopathogenic Fungi 

ABSTRACT 

The research aimed to identify potential antifungal bacteria against phytopathogenic fungi. From rhizosphere soil 

samples, 43 bacterial isolates were collected and screened. The results indicated that there were three strains with 

strong antifungal activity against fungal phytopathogens, including Fusarium solani, Fusarium oxysporum, and 

Alternaria alternata. In addition, the biological characteristics of three potential bacterial strains were evaluated. 

Based on analysis of 16S rRNA sequence and specific genes, all three bacterial strains were identified and named as 

Bacillus sp. TV1.1, B. amyloliquefaciens TV2.5, and B. subtilis TV2.12. The results indicate that all three antagonistic 

bacterial strains could be potential biocontrol agents to control fungal diseases in plants.  

Keywords: Bacillus sp., Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Alternaria alternata.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh häi thực vêt trong đò cò nçm bệnh là 

mối đe dọa lớn đối với sân xuçt nông nghiệp vì 

chúng gây ra các bệnh cò tác động quan trọng 

về kinh tế và môi trường (Chatterjee & cs., 

2016). Hiện nay, tác động của chúng ngày càng 

trở nên mänh mẽ, lây lan nhanh chóng do sự 

toàn cæu hóa các sân phèm thương mäi và sự 

biến đổi khí hêu toàn cæu (Li & cs., 2023). Để 

kiểm soát nçm bệnh trong sân xuçt nông 

nghiệp, sử dụng thuốc bâo vệ thực vêt là 

phương pháp phổ biến. Tuy nhiên, việc sử dụng 

thuốc hóa học kiểm soát nçm bệnh đang bð läm 

dụng và tác động tiêu cực đến môi trường, hệ 

sinh thái và sức khóe của con người (Bardin & 

cs., 2015). Hiện nay, xu hướng mới trong bâo vệ 

cây trồng là ứng dụng các chủng vi sinh vêt có 

trong tự nhiên như vi khuèn, xä khuèn, nçm để 

thay thế sử dụng thuốc hóa học hoặc hỗ trợ hiệu 

quâ cho hướng áp dụng thuốc bâo vệ thực vêt 

(Gwiazdowski & cs., 2024). Hướng ứng dụng 

này täo nên sự kiểm soát bền vững, an toàn và 

hän chế được sự phụ thuộc với thuốc hóa học 
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bâo vệ thực vêt. Các chủng vi sinh vêt có khâ 

nëng kháng nçm có thể bâo vệ cây trồng khói 

tác nhân nçm gây bệnh và tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển 

của cây trồng (El-Baky & Amara, 2021). Chính 

vì vêy, việc phân lêp các chủng vi sinh vêt mới 

có khâ nëng đối kháng với nçm bệnh thực vêt 

để phát triển phương thức kiểm soát sinh học 

và hän chế bệnh trên cây trồng là điều cæn 

thiết. Các nghiên cứu cũng chî ra rìng, có rçt 

nhiều chủng vi khuèn thuộc chi Bacillus như  

B. subtilis, B. amyloliquefaciens, B. cereus,  

B. pumilus và B. thuringiensis có khâ nëng ức 

chế nçm bệnh thực vêt và có thể được sử dụng 

làm tác nhân kiểm soát sinh học (Choudhary & 

Johri, 2009; Kim & cs., 2010; Chakraborty & 

cs., 2022). Hiệu quâ của các tác nhân sinh học 

là vi khuèn với bệnh thực vêt phụ thuộc vào đặc 

tính của chủng, điều kiện môi trường, tác nhân 

gây bệnh thực vêt. Chính vì vêy, để áp dụng 

trong điều kiện hệ sinh thái Việt Nam, phân lêp 

các chủng Bacillus sp. có khâ nëng kháng nçm 

là điều quan trọng và cò ý nghïa để phát triển 

hướng ứng dụng các tác nhân sinh học quân lý 

nçm bệnh ở cây trồng. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi tiến hành phân lêp và chọn lọc các 

chủng vi khuèn có trong các méu đçt trồng thu 

thêp ở miền Bíc Việt Nam có khâ nëng kháng 

nçm và đánh giá mức độ ức chế một số chủng 

nçm bệnh thực vêt có phổ kí chủ rộng như 

Fusarium solani, Fusarium oxysporum và 

Alternaria alternata. Kết quâ của nghiên cứu là 

các chủng vi khuèn chọn lọc tiềm nëng cò thể 

được ứng dụng để nghiên cứu, phát triển các 

chế phèm sinh học trong kiểm soát nçm bệnh 

trên cây trồng trong tương lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu đçt vùng rễ của cây màu thu thêp 

täi các vùng đçt không thâm canh, trồng theo 

hướng hữu cơ tự nhiên täi Hà Nội, Phú Yên, 

Thái Bình. 

- Chủng nçm gây bệnh thực vêt: Fusarium 

solani (VCM-1147), Alternaria alternata, 

Fusarium oxysporum (VCM-1078) dùng trong 

nghiên cứu là các chủng được phân lêp trên các 

cây bð bệnh thu thêp ở miền Bíc, Việt Nam (Thi 

Thanh Dang & cs., 2024). Các chủng này được 

đðnh danh dựa trên hình thái hệ sợi, bào tử và 

trình tự gen ITS. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập các chủng vi khuẩn có khả 

năng kháng nấm 

Từ 06 méu đçt thu thêp ở các tînh Gia Lâm 

- Hà Nội, Tuy An - Phú Yên, Đông Hưng - Thái 

Bình, vi khuèn có khâ nëng kháng nçm được 

phân lêp trên môi trường Nutrient agar (NA). 

Quá trình phân lêp được tiến hành như sau: 

Cân 1g méu đçt và pha loãng trong 99ml dung 

dðch NaCl 0,85% và líc đều trong vòng 2 phút 

để täo dung dðch pha loãng 10-2. Sau đò méu 

tiếp tục được pha loãng đến nồng độ 10-3 và 10-4. 

Sau đò, 100µl dðch pha loãng ở hai nồng độ 10-3 

và 10-4 được hút và cçy trâi trên môi trường NA. 

Đïa cçy sau đò được ủ trong điều kiện 30C 

trong 48 giờ. Sau 24-48 giờ, quan sát bề mặt 

thäch đïa phån lêp, các khuèn läc xuçt hiện 

vòng kháng nçm (nçm tồn täi trong méu đçt) sẽ 

được tách và nuôi cçy làm thuæn trên môi 

trường NA mới. Các chủng này sẽ được sử dụng 

để đánh giá hoät tính ức chế nçm bệnh ở thí 

nghiệm sau.  

2.2.2. Đánh giá hoạt tính kháng nấm của 

các chủng vi khuẩn chọn lọc 

Thí nghiệm được tiến hành theo phương 

pháp câi tiến dựa trên phương pháp của 

Milijasevic-Marcic & cs. (2018). Cụ thể ba 

chủng nçm gây bệnh ở thực vêt bao gồm 

Fusarium solani, Alternaria alternata, 

Fusarium oxysporum được nuôi cçy trên môi 

trường PDA trong 7 ngày ở 30C và điều kiện 

tối. Sau đò, khi nçm đã phát triển kín bền mặt 

sẽ được cít với däng hình trñn cò đường kính 5 

mm. Quá trình đồng nuôi cçy vi khuèn và nçm 

được tiến hành trên môi trường PDA ở 30C 

trong 3-15 ngày. Vi khuèn trước khi bố trí thí 

nghiệm được nuôi cçy khởi động trên đïa môi 

trường NA trong 24 giờ. Trên đïa đồng nuôi cçy, 

méu nçm bệnh được đặt vào đïa môi trường 
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PDA sao cho khoâng cách từ vð trí đặt nçm đến 

thành đïa là 3cm. Sau đò, cçy từng chủng vi 

khuèn có hoät tính đối kháng trên đïa petri 

vuông góc và cách vð trí đặt nçm là 3cm, chiều 

dài đường cçy khuèn là 4,5cm (Hình 1). Các đïa 

nçm được cçy không có vi khuèn sẽ được sử 

dụng là méu đối chứng. Thí nghiệm được lặp läi 

3 læn với mỗi chủng vi khuèn và bố trí theo kiểu 

hoàn toàn ngéu nhiên. Khâ nëng ức chế nçm 

bệnh (Percent of growth inhibition - PGI) so với 

đối chứng được tính theo công thức như sau: 

PGI (%) = (R1 – R2)/R1  100% (Milijasevic-

Marcic & cs., 2018).  

2.2.3. Xác định đặc điểm sinh học của các 

chủng vi khuẩn chọn lọc 

Các chủng vi khuèn tuyển chọn được 

nghiên cứu đặc điểm hình thái khuèn läc, 

nhuộm gram, kiểm tra các đặc tính sinh lý, hóa 

sinh như thử nghiệm khâ nëng sân sinh 

catalase, amylase, cellullase và IAA (Rasul & 

cs., 2015; Herlina & cs., 2017). Nồng độ IAA 

được sân sinh bởi các chủng chọn lọc được đðnh 

lượng theo phương pháp mô tâ của TCVN 

10784:2015, trong đò dðch khuèn được nuôi từ 1 

khuèn läc đơn trong 10ml dung dðch LB có bổ 

sung tryptophan trong 3 ngày ở điều kiện tối, 

líc 150 vòng/phút, nhiệt độ 30C. Dðch khuèn 

được ly tâm loäi bó cặn tế bào và bổ sung thuốc 

thử Salkowski theo tỷ lệ 1:2 và ủ ở 30C trong 

30 phút. Hàm lượng IAA sân sinh của các 

chủng được đo bìng máy quang phổ ở bước sóng 

530nm. Đðnh lượng được tính dựa trên phương 

trình đường chuèn IAA xây dựng.  

2.2.4. Định danh các chủng vi khuẩn  

chọn lọc 

Để đðnh danh các chủng vi khuèn có hoät 

tính đối kháng mänh với các nçm gây bệnh, 

chúng tôi tiến hành phân tích trình tự 16S 

rRNA. DNA tổng số của các chủng vi khuèn 

tuyển chọn được tách chiết theo phương pháp 

của Farhad & cs. (2016). Trình tự 16S rRNA 

được nhân lên bìng phân ứng PCR với cặp mồi 

27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) và 

1492R (5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’) ở 

nhiệt độ gín mồi Tm = 53C. Sân phèm PCR 

(1465bp) được tinh säch và giâi trình tự täi công 

ty 1st BASE Singapore. Kết quâ giâi trình tự 

16S rRNA của chủng tuyển chọn được cën trình 

tự trên ngân hàng gen nhờ công cụ Blast 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Bên 

cänh đò, để xác đðnh được loài cụ thể thuộc 

nhóm Bacillus subtilis, hai cặp mồi đặc hiệu cho 

gen gyrA của vi khuèn Bacillus subtilis và 

Bacillus amyloliquefaciens được sử dụng 

(Borshchevskaya & cs., 2013). Trình tự mồi cho 

gen gyrA của vi khuèn Bacillus subtilis - 268bp 

(Bsub-F: CAAGAATGTCTAAGATCTCG;  

Bsub-R: CAGTCGGGAAATCAGGC). Trình tự 

mồi cho gen gyrA của vi khuèn Bacillus 

amyloliquefaciens - 747bp (Bamy-F: 

AAATCTGCCCGTATCGTCGGT; Bamy-R: 

GTGAGCATTGGCGTCACGGCG). 

 

Ghi chú: R1: Bán kính khuẩn lạc nấm bệnh trong công thức đối chứng (cm); R2: Bán kính khuẩn lạc nấm bệnh 

khi được nuôi cùng với vi khuẩn (cm).  

Hình 1. Bố trí thí nghiệm đồng nuôi cấy giữa vi khuẩn và nấm bệnh 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chọn lọc các chủng vi khuẩn có khâ 

năng ức chế nấm bệnh thực vật từ mẫu đất 

thu thập 

Từ 06 méu đçt vùng rễ cây màu thu từ các 

tînh Hà Nội, Thái Bình và Phú Yên, 43 chủng 

vi khuèn có khâ nëng ức chế nçm trên đïa phån 

lêp được làm thuæn và đánh giá khâ nëng 

kháng nçm bệnh thực vêt trong điều kiện in 

vitro. Ba chủng nçm gây bệnh thực vêt được sử 

dụng læn lượt để đánh giá khâ nëng đối kháng 

của các chủng vi khuèn nghiên cứu bao gồm  

F. solani, F. oxysporum và A. alternata. Sau 

quá trình sàng lọc, 15 chủng vi khuèn được lựa 

chọn có khâ nëng ức chế mänh sự phát triển hệ 

sợi của nçm Fusarium solani (Bâng 1, Hình 2). 

Nçm F. solani là nhóm nçm tồn täi trong đçt 

với gæn 60 loài khác nhau, có thể gây bệnh trên 

nhiều cây ký chủ (Coleman, 2016). Kết quâ cho 

thçy, 15 chủng tuyển chọn thể hiện khâ nëng 

ức chế khác nhau đến sự phát triển hệ sợi của 

nçm F. solani, dao động trong khoâng  

38,47-65,99% sau 7 ngày đồng nuôi cçy. Có 10 

chủng có khâ nëng ức chế lớn hơn 50% so với 

đối chứng là: H2, TV1.1, TV1.9, TV2.1, TV2.5, 

TV2.9, TV2.11, TV 2.12, TV2.13 và TV4.5. 

Chủng PY4 là chủng có khâ nëng ức chế nçm 

F. solani thçp nhçt đät 38,47 ± 0,24%. Quan sát 

sự phát triển hệ sợi của nçm F. solani theo thời 

gian cho thçy các chủng có hoät tính kháng 

nçm mänh sẽ biểu hiện sự ức chế sau 3 ngày 

nuôi cçy. Sự ức chế hệ sợi nçm F. solani rõ ràng 

hơn sau 5 ngày đồng nuôi cçy và tiếp tục tëng 

sau 7 ngày đồng nuôi cçy với các chủng vi 

khuèn (Bâng 1). 

Kết quâ sau 15 ngày hệ số ức chế nçm bệnh 

tëng so với thời gian 7 ngày. Khi đïa đồng nuôi 

cçy được tiếp tục nuôi giữ ở 28C trong 15 ngày, 

các chủng vi khuèn có khâ nëng ức chế sợi nçm 

phát triển một cách rõ rệt, màu síc sợi nçm có 

màu nâu hoặc xám nhät, quan sát cò đường 

ranh giới giữa nçm F. solani và vi khuèn (Hình 

2). Trong khi đò nçm ở đïa đối chứng phát triển 

hệ sợi kín bề mặt đïa. Như vêy, có thể thçy các 

chủng vi khuèn có khâ nëng đối kháng mänh có 

khâ nëng tiết ra các chçt ức chế nçm trên môi 

trường PDA làm cho sợi nçm không thể kéo dài 

và bð đổi màu so với đối chứng. 

Bâng 1. Khâ năng ức chế sự phát triển nấm Fusarium solani  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng theo thời gian 

Kí hiệu chủng Nguồn gốc 
Khả năng ức chế hệ sợi so với đối chứng (%) 

Sau 3 ngày Sau 5 ngày Sau 7 ngày 

H1 Thái Bình 11,16 ± 0,03 32,55 ± 0,07 45,86 ± 0,06 

H2 Thái Bình 33,31 ± 0,05 51,37 ± 0,05 59,96 ± 0,09 

PY4 Phú Yên 9,21 ± 0,03 28,03 ± 0,06 38,47 ± 0,24 

TV1.1 Hà Nội 32,04 ± 0,04 50,18 ± 0,08 57,98 ± 0,16 

TV1.9 Hà Nội 22,72 ± 0,01 44,59 ± 0,02 54,35 ± 0,05 

TV2.1 Hà Nội 21,29 ± 0,01 47,34 ± 0,11 57,16 ± 0,10 

TV2.5 Hà Nội 35,91 ± 0,04 57,29 ± 0,05 65,99 ± 0,10 

TV2.9 Hà Nội 20,67 ± 0,05 45,82 ± 0,12 56,70 ± 0,12 

TV2.10 Hà Nội 23,48 ± 0,02 41,21 ± 0,03 47,72 ± 0,09 

TV2.11 Hà Nội 17,58 ± 0,01 43,92 ± 0,01 52,47 ± 0,07 

TV2.12 Hà Nội 36,32 ± 0,03 52,86 ± 0,03 63,41 ± 0,13 

TV2.13 Hà Nội 21,16 ± 0,01 45,15 ± 0,03 55,04 ± 0,12 

TV4.5 Hà Nội 4,53 ± 0,07 38,66 ± 0,15 51,96 ± 0,17 

V7 Thái Bình 4,96 ± 0,04 35,19 ± 0,14 49,05 ± 0,06 

V8 Thái Bình 1,19 ± 0,01 33,00 ± 0,13 44,03 ± 0,18 
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Hình 2. Sự ức chế nấm Fusarium solani  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng sau 15 ngày đồng nuôi cấy 

Bâng 2. Khâ năng ức chế sự phát triển nấm Fusarium oxysporum  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng theo thời gian  

Kí hiệu chủng 
Khả năng ức chế hệ sợi so với nấm đối chứng (%) 

Sau 3 ngày Sau 5 ngày Sau 7 ngày 

H1 11,52 ± 0,14 28,00 ± 0,11 49,98 ± 0,06 

H2 10,30 ± 0,05 37,54 ± 0,01 56,47 ± 0,04 

PY4 4,86 ± 0,03 7,73 ± 0,18 33,57 ± 0,06 

TV1.1 5,61 ± 0,02 33,83 ± 0,09 54,40 ± 0,11 

TV1.9 16,56 ± 0,03 36,21 ± 0,20 43,40 ± 0,16 

TV2.1 12,97 ± 0,08 36,71 ± 0,04 43,33 ± 0,17 

TV2.5 25,37 ± 0,14 42,53 ± 0,02 59,34 ± 0,03 

TV2.9 11,62 ± 0,03 28,98 ± 0,04 40,86 ± 0,09 

TV2.10 14,34 ± 0,04 27,69 ± 0,04 39,96 ± 0,16 

TV2.11 11,75 ± 0,03 35,10 ± 0,10 44,86 ± 0,15 

TV2.12 5,11 ± 0,03 32,71 ± 0,08 51,78 ± 0,15 

TV2.13 13,44 ± 0,03 36,12 ± 0,12 46,66 ± 0,16 

TV4.5 10,48 ± 0,02 27,33 ± 0,15 49,42 ± 0,17 

V7 17,04 ± 0,03 32,67 ± 0,02 44,09 ± 0,07 

V8 11,25 ± 0,02 18,12 ± 0,07 45,20 ± 0,10 

 

Mười lëm chủng vi khuèn có khâ nëng đối 

kháng mänh tiếp tục được sàng lọc với nçm  

F. oxysporum và A. alternata. Đối với nçm  

F. oxysporum, đåy cũng là loài nçm bệnh thực 

vêt tồn täi låu dài trong đçt có thể gây chết héo 

nhiều cây trồng (Edel-Hermann & Lecomte, 

2018). Trong thí nghiệm này, khi đồng nuôi cçy 

15 chủng vi khuèn và nçm F. oxysporum, tçt 

câ các chủng đều thể hiện khâ nëng ức chế 

nçm sau 3 ngày (Hình 3). Khâ nëng ức chế hệ 
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sợi nçm F. oxysporum tëng theo thời gian. Sau 

7 ngày đồng nuôi cçy, khâ nëng ức chế nçm 

của 15 chủng vi khuèn tëng đät 33,57-59,34%. 

Bốn chủng vi khuèn có khâ nëng ức chế hệ sợi 

> 50% là H2, TV1.1, TV2.5 và TV2.12. Các 

chủng còn läi có ức chế tuy nhiên khâ nëng ức 

chế < 50% so với đối chứng sau 7 ngày đồng 

nuôi cçy. 

 

Hình 3. Sự ức chế nấm Fusarium oxysporum  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng sau 15 ngày đồng nuôi cấy 

Bâng 3. Khâ năng ức chế sự phát triển nấm A. alternata  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng theo thời gian  

Kí hiệu chủng 
Khả năng ức chế hệ sợi so với đối chứng (%) 

Sau 3 ngày Sau 5 ngày Sau 7 ngày 

H1 0 0 0 

H2 36,58 ± 0,24 56,15 ± 0,22 64,12 ± 0,12 

PY4 15,01 ± 0,27 29,56 ± 0,21 47,82 ± 0,12 

TV1.1 44,04 ± 0,16 60,66 ± 0,12 68,08 ± 0,07 

TV1.9 28,32 ± 0,07 47,46 ± 0,14 61,14 ± 0,13 

TV2.1 38,82 ± 0,08 52,24 ± 0,20 63,29 ± 0,10 

TV2.5 40,24 ± 0,07 58,09 ± 0,03 66,39 ± 0,11 

TV2.9 23,48 ± 0,10 45,67 ± 0,13 60,66 ± 0,18 

TV2.10 28,84 ± 0,08 47,04 ± 0,16 61,31 ± 0,08 

TV2.11 26,11 ± 0,10 49,98 ± 0,10 61,31 ± 0,14 

TV2.12 42,42 ± 0,09 60,79 ± 0,14 67,27 ± 0,09 

TV2.13 28,82 ± 019 49,18 ± 0,18 62,11 ± 0,33 

TV4.5 6,11 ± 0,10 1,26 ± 0,18 2,97 ± 0,21 

V7 13,27 ± 0,08 4,32 ± 0,17 0 

V8 2,47 ± 0,26 3,48 ± 0,18 9,50 ± 0,11 
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Hình 4. Sự ức chế nấm A. alternata  

của các chủng vi khuẩn tiềm năng sau 15 ngày đồng nuôi cấy 

Nçm A. alternata loài nçm có khâ nëng gåy 

bệnh trên thân lá của nhiều cây kí chủ, tồn täi 

trên đồng ruộng trên những tàn dư thực vêt 

theo thời gian (Demers, 2022). Để sàng lọc được 

chủng vi khuèn kháng đa nçm, chúng tôi tiếp 

tục đánh giá khâ nëng đối kháng in vitro với  

A. alternata của 15 chủng vi khuèn. Kết quâ 

thể hiện trong bâng 3 và hình 3 cho thçy, chî có 

11/15 chủng vi khuèn có hoät tính đối kháng với 

nçm A. alternata đät giá trð 47,82-68,08%. Bốn 

chủng vi khuèn còn läi là H1, TV4.5, V7 và V8 

không thể hiện sự đối kháng với nçm  

A. alternata sau 7 ngày đồng nuôi cçy. Quan 

sát bề mặt đïa đồng nuôi cçy sau 15 ngày cho 

thçy, các chủng có hoät tính đối kháng mänh 

làm thay đổi đường biên phát triển của hệ sợi 

nçm (Hình 4). Bên cänh đò, quan sát mặt dưới 

của vð trí cçy vi khuèn cho thçy môi trường nuôi 

cçy cũng bð đổi màu sang màu nâu nhät do các 

chçt vi khuèn tiết ra. Qua đåy cò thể thçy khi 

kéo dài thời gian đồng nuôi cçy lên 15 ngày khâ 

nëng phát triển hệ sợi nçm bệnh trên đïa đồng 

nuôi cçy hæu như không thay đổi (Hình 4). 

Như vêy, qua thí nghiệm sàng lọc khâ nëng 

đối kháng với 3 nçm bệnh thực vêt F. solani,  

F. oxysporum và A. alternata, chúng tôi nhên 

thçy 15 chủng có hoät tính kháng nçm khác 

nhau trên từng loäi nçm khác nhau. Một số 

chủng vi khuèn chî có hoät tính kháng nçm  

< 50% sẽ biểu hiện khâ nëng yếu trên câ 3 nçm 

bệnh thực vêt khâo sát. So sánh hoät tính 

kháng đa nçm của 15 chủng vi khuèn, chúng 

tôi lựa chọn được 03 chủng vi khuèn có hoät 

tính kháng đa nçm cao nhçt (> 50%) từ 15 

chủng tiềm nëng là TV1.1, TV2.5 và TV2.12. 

3.2. Đánh giá đặc điểm hình thái, sinh hóa 

và định danh các chủng vi khuẩn chọn lọc  

Ba chủng vi khuèn chọn lọc TV1.1, TV2.5 và 

TV2.12 được tiếp tục đánh giá các đặc điểm sinh 

hòa và đðnh danh thông qua phân tích trình tự 

16S rRNA và kiểm chứng thông qua nhân gen 

đặc hiệu (Bâng 4, Bâng 5). Về đặc tính hóa sinh, 

câ ba chủng vi khuèn đều là vi khuèn Gram 

dương, hình thái khuèn läc có màu tríng đục, bề 

mặt lồi/phîng, có khâ nëng sân sinh catalase, 

cellulase và IAA. Kết hợp với kết quâ phân tích 

trình tự gen 16S rRNA cho thçy, câ 3 chủng đều 

có sự tương đồng cao với các loài trong chi 

Bacillus sp. Đặc biệt câ ba chủng thể hiện tương 

đồng cao với một số loài như Bacillus subtilis, 

Bacillus amyloliquefaciens. Kết quâ nghiên cứu 

của Borshchevskaya & cs. (2013) chî ra rìng 

trình tự gen 16S rRNA của các loài trong nhóm 

Bacillus subtilis bao gồm B. subtilis,  
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B. amyloliquefaciens, B. licheniformis,  

B. vallismortis, B. atrophaeus, B. sonorensis và 

B. mojavensis có sự tương đồng cao lớn hơn 99% 

(Borshchevskaya & cs., 2013). Chính vì vêy nếu 

chî dựa vào phân tích trình tự gen 16S rRNA thì 

không thể đðnh danh chính xác. Do đò, để có thể 

xác đðnh được loài của các chủng vi khuèn chọn 

lọc này, chúng tôi tiếp tục sử dụng hai trình tự 

mồi đặc hiệu của gen gyrA cho hai loài Bacillus 

subtilis và Bacillus amyloliquefaciens để đánh 

giá (Borshchevskaya & cs., 2013). Kết quâ cho 

thçy chủng TV1.1 không có sân phèm gen đặc 

hiệu cho câ hai loài thử nghiệm nên chủng này 

được xác đðnh là loài thuộc chi Bacillus sp. Bên 

cänh đò, chủng vi khuèn TV2.5 cho sân phèm 

gen đặc hiệu của loài B. amyloliquefaciens và 

chủng TV2.12 được xác đðnh có mặt gen đặc hiệu 

cho loài B. subtilis. Vì vêy ba chủng này được đặt 

tên là Bacillus sp. TV1.1, B. amyloliquefaciens 

TV2.5 và B. subtilis TV2.12.  

Các nghiên cứu khác chî ra rìng, các loài vi 

khuèn trong chi Bacillus là tác nhân sinh học 

quan trọng và được phát triển thành các chế 

phèm thương mäi trong phòng trừ bệnh ở thực 

vêt bởi khâ nëng sân sinh hoät chçt kháng vi 

sinh vêt, tương tác trực tiếp với tác nhân bệnh 

hoặc kích thích sinh trưởng phát triển ở cây 

trồng (Fira & cs., 2018). Ba chủng vi khuèn 

chọn lọc của nghiên cứu này được đánh giá là 

các chủng thuộc chi Bacillus tiềm nëng khi cò 

khâ nëng kháng nçm cao và có khâ nëng sân 

sinh các enzyme ngoäi bào như amylase, 

catalase, cellulase cũng như hoòc môn kích 

thích sinh trưởng ở thực vêt IAA. Các chủng 

Bacillus này sẽ là các chủng được tiếp tục đánh 

giá in vivo về khâ nëng ức chế nçm bệnh và 

tương tác với cây trồng nhìm phát triển các tác 

nhân sinh học tiềm nëng. 

Bâng 4. Đặc điểm hình thái, sinh hóa của các chủng vi khuẩn chọn lọc 

Đặc điểm 
Kí hiệu chủng 

TV1.1 TV2.5 TV2.12 

Hình thái khuẩn lạc 
Trắng, bề mặt 
phẳng 

Trắng đục,  
bề mặt lồi 

Trắng đục,  
bề mặt lồi 

Nhuộm Gram, hình thái tế bào +, hình que +, hình que +, hình que 

Khả năng sản sinh enzyme ngoại bào amylase (đường kính vòng phân giải - mm)  12,9 - - 

Khả năng sinh catalase + + + 

Khả năng sản sinh cellulase (đường kính vòng phân giải - mm) 15,6 12,6 13,3 

Hàm lượng sản sinh IAA (µg/ml) 13,32 11,64 17,17 

Chú thích: (+) Kết quả dương tính; (-): Kết quả âm tính. 

Bâng 5. Phân tích trình tự gen 16S rRNA của các chủng vi khuẩn chọn lọc  

trên cơ sở dữ liệu ngân hàng gen và gen đặc hiệu 

Kí hiệu  
Loài tương đồng 

gần nhất  

Mã số  
trên ngân hàng 

GeneBank NCBI 

Tỷ lệ 
tương đồng 

(%) 

Gene đặc hiệu 
cho vi khuẩn  

B. subtilis (268bp) 

Gene đặc hiệu  
cho vi khuẩn  

B. amyloliquefaciens 
(747bp) 

Kết luận  

TV1.1 Các loài trong 
nhóm Bacillus 
subtilis 

OR142836.1 

OK067286.1 

MT052342.1 

98,39-99,44 - - Bacillus sp. TV1.1 

TV2.5 Bacillus 
amyloliquefaciens 
SRND 

 PP496223.1 100 - + B. amyloliquefaciens 
TV2.5 

TV2.12 Bacillus subtilis 
strain HSY21 

MT513998.1 99 + - B. subtilis TV2.12 
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4. KẾT LUẬN 

Từ các méu đçt thu thêp, nghiên cứu đã 

đánh giá và tuyển chọn được 03 chủng vi khuèn 

có khâ nëng ức chế tốt đối với các loài nçm bệnh 

thực vêt Fusarium solani, Fusarium oxysporum 

và Alternaria alternata. Hiệu quâ ức chế nçm 

bệnh của ba chủng vi khuèn tiềm nëng dao 

động trong khoâng 51,78-68,08% ở điều kiện 

30ºC. Ba chủng này được đðnh danh là các 

chủng thuộc chi Bacillus læn lượt là Bacillus sp. 

TV1.1, B. amyloliquefaciens TV2.5 và  

B. subtilis TV2.12. Các chủng này là nguồn vêt 

liệu có giá trð cho hướng nghiên cứu phát triển 

các tác nhân kiểm soát bệnh ở thực vêt do nçm 

gây ra.  
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